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VIETNAMESE

Nhiều phụ nữ bị són tiểu hoặc tiểu ra quần khi họ ho, hắt hơi hoặc tập thể dục (trường hợp này 
được gọi là mất chủ động tiểu tiện khi tăng áp lực). Dù có thể có nhiều cách điều trị để thử 
qua trước đã, tuy nhiên sẽ có một số phụ nữ cần phải được giải phẫu để trị vấn đề này. 

NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA CHứNG MấT CHủ ĐộNG TIểU TIệN?

Chứng mất chủ động tiểu tiện chủ yếu do cơ sàn chậu và mô chống đỡ chúng bị tổn thương. 

Sàn chậu gồm có nhiều lớp cơ và các mô khác. Những lớp cơ này giăng quanh bọng đái và âm 
đạo từ đốt xương cùng ở lưng tới xương mu ở phía trước giống như chiếc võng. Các cơ sàn 
chậu giữ một số nhiệm vụ, chẳng hạn như:  

		�  giúp đóng kín bọng đái, âm đạo (đường tiểu) và trực tràng; và
		  giúp giữ bọng đái, tử cung (dạ con) và ruột nằm đúng vị trí. 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các cơ sàn chậu trong tờ thông tin “Cứ Ba Phụ Nữ Đã Từng 
Sinh Nở, Có Một Phụ Nữ Bị Tiểu Ra Quần”. Chứng mất chủ động tiểu tiện có thể bắt đầu xảy ra 
khi các cơ sàn chậu bị yếu đi vì:

		  không vận động các cơ; 
		  có thai và sinh nở; 
		  bị táo bón;  
		  quá nặng cân; 
		  nâng vật nặng; 
		  ho dai dẳng (chẳng hạn như chứng ho của người hút thuốc hoặc suyễn); hoặc
		  lớn tuổi dần. 

CHứNG MấT CHủ ĐộNG TIểU TIệN CÓ THể ĐƯợC CHữA TRị NHƯ THế 
NÀO? 

Điều đáng mừng là đa số phụ nữ đều có thể chủ động tiểu tiện tốt hơn nhờ tập luyện cho các 
cơ sàn chậu được mạnh lên. Tờ thông tin “Tập Luyện Cơ Sàn Chậu dành cho Phụ Nữ” sẽ chỉ 
dẫn cách thức tập cho quý vị. Bác sĩ của quý vị, chuyên viên vật lý trị liệu, hoặc y tá cố vấn 
chứng mất chủ động đại tiểu tiện cũng có thể giúp đỡ cho quý vị. 
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KHI NÀO PHảI CầN ĐếN PHẫU THUậT? 

Đối với một số ít phụ nữ, những phương pháp đơn giản hơn có thể không làm hết được chứng 
mất chủ động tiểu tiện và vấn đề bị són tiểu có thể khiến cho sinh hoạt hàng ngày trở nên khó 
khăn. Những trường hợp này có thể cần phải giải phẫu. Phẫu thuật không bao giờ nên là lựa 
chọn trước tiên. Mọi phẫu thuật đều có rủi ro. Quý vị phải thảo luận các rủi ro này với bác sĩ 
giải phẫu. 

PHẫU THUậT PHổ BIếN NHấT LÀ GÌ? 

Ngày nay có những cách để đặt những băng keo tổng hợp vào bên trong để chống đỡ cho cổ 
của bàng quang. Những băng keo này có hiệu quả từ 8 hay 9 trong số 10 lần khi nguyên nhân 
gây ra chứng mất chủ động tiểu tiện là do cổ bàng quang không được chống đỡ đúng mức. 
Bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật này khi người bệnh được gây mê hay gây tê tại vị trí mổ. 
Trong đa số trường hợp, người bệnh không phải ở lại đêm.  

MộT Số NHữNG LựA CHọN KHÁC LÀ GÌ? 

Phẫu thuật treo bàng quang Burch sử dụng các mũi khâu đặt bên trong để tạo thành dây 
quàng dưới cổ bàng quang. Thủ thuật này có thể được thực hiện bằng phẫu thuật rạch mở 
hoặc phẫu thuật soi lỗ. 

Các chất tiêm dạng keo (gel) có thể cũng được đưa vào trong và xung quanh cổ bàng quang 
để làm cho nó phình ra và đóng chặt hơn. So với các phẫu thuật khác, các chất keo này 
không hiệu quả bằng và không bền, nhưng lại đơn giản và ít khi gây ra vấn đề. Xin nhắc lại, 
quý vị nên thảo luận các rủi ro của phẫu thuật với bác sĩ của mình.  

CÓ CÁCH CHữA TRị NÀO MớI KHÔNG? 

Hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu đang được thực hiện để tìm những cách thức chữa 
trị chứng mất chủ động đại tiểu tiện. Có thể cũng phải mất một thời gian nữa chúng ta mới biết 
những cách điều trị mới, đang được phát triển sẽ có ích hay không. 
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QUÝ Vị NÊN HỏI BÁC SĨ GIảI PHẫU NHữNG GÌ? 

Trước khi đồng ý để được giải phẫu, quý vị nên thảo luận kỹ với bác sĩ giải phẫu. Ghi ra một 
bảng liệt kê các thắc mắc mà quý vị muốn hỏi, chẳng hạn như về:  

		  tại sao bác sĩ lại chọn loại phẫu thuật này cho quý vị; 
		  mức độ thành công ra sao; 
		  chi tiết của phẫu thuật như thế nào;
		  những vấn đề có thể xảy ra, cả ngắn hạn lẫn dài hạn;  
		  phẫu thuật sẽ để lại vết sẹo ra sao, quý vị sẽ bị đau như thế nào; 
		  quý vị cần phải nghỉ làm trong bao lâu; 
		  chi phí bao nhiêu; và 
		  hiệu quả sẽ kéo dài trong bao lâu?

NHỜ GIÚP ĐỠ

Quý vị không phải chịu đựng một mình. Chứng mất chủ động tiểu tiện có thể chữa dứt hẳn 
hoặc dễ đối phó hơn nếu được chữa trị.  

Hãy gọi cho Cố Vấn Chuyên Ngành trên Đường Dây Trợ Giúp Chứng Mất Chủ Động Đại Tiểu 
Tiện Toàn Quốc để được giúp đỡ miễn phí những điều dưới đây:

		  thông tin; 
		  hướng dẫn; và 
		  tờ thông tin. 

Qua số ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ* 1800 33 00 66 (8g sáng đến 8g tối Thứ Hai đến Thứ Sáu), hoặc

Vào trang mạng này: www.bladderbowel.gov.au

Đường Dây Trợ Giúp được tài trợ bởi Chương Trình Quốc Gia Quản Trị Chứng Mất Chủ 
Động Đại Tiểu Tiện của Chính Phủ Liên Bang và Tổ Chức Chuyên Về Chứng Mất Chủ Động 
Đại Tiểu Tiện Úc Châu quản lý.

Đường Dây Trợ Giúp có thể sắp xếp thông ngôn viên qua Dịch Vụ Thông Dịch qua Điện Thoại 
(TIS). Xin gọi số 13 14 50 Thứ Hai đến Thứ Sáu và nhờ họ gọi cho Đường Dây Trợ Giúp.

Biết mình có được những lựa chọn nào để chữa trị chứng mất chủ động tiểu tiện. 

* Gọi bằng điện thoại di động sẽ bị tính theo giá biểu điện thoại di động.


